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	                                 Lời phê:


Phần I: TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau:
Câu 1: Trong các cách nào sau đây làm thước nhựa nhiểm điện. 
A. Đập nhẹ thước nhựa nhiều lần lên bàn. 
B. Cọ xát mạnh thước nhựa lên mãnh vải khô nhiều lần
C. Chiếu ánh sáng đèn vào thước nhựa
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu2: Dòng điện là: 
	A. Dòng dịch chuyển có hướng
	B. Dòng electron dịch chuyển
	C. Dòng các điện tích dịch chuyển không có hướng
	D. Dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
Câu 3: Vật nào dưới đây là vật dẫn điện: 
	A. Ly thủy tinh			C. Ruột bút chì
	B. Thanh gỗ khô			D. Cục sứ
Câu 4: Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây quấn quanh lõi sắt thì cuộn dây này có thể hút: 
	A. Các vụn nhôm			C. Các vụn đồng
	B. Các vụn sắt			D. Các vụn giấy viết
Câu 5: Dụng cụ đo cường độ dòng điện là: 
	A. Vôn kế				C. Oát kế
	B. Ampe kế				D. Lực kế
Câu 6: Đơn vị hiệu điện thế được kí hiệu bằng chữ cái nào sau đây?
	A. Chữ A. 				B. Chữ I
	C. Chữ U				D. Chữ V
Câu 7: Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không?
	A. Giữa 2 cực của 1 pin khi chưa mắc vào mạch
	B. Giữa 2 đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch 
	C. Giữa 2 đầu bóng đèn đang sáng
	D. Cả A, B, C. 
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)Câu8: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Các công tắc K, K, Kphải đóng mở như thế nào để Đ tắt ; Đ2  sáng?


A. K mở, K đóng  K đóng


B. K đóng, K đóng , K đóng 

C. K đóng  K1 mở, K đóng	


D. K đóng, K đóng , Kmở 
Phần II: TỰ LUẬN
Câu 1: Đổi các đơn vị sau: 
12 V = ……………. KV
1, 5 A =……………. . mA
1015 mA = …………. A
1, 5 V =……………mV
Câu 2:
a. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm  nguồn điện 2 pin, 2 công tắc điều khiển 3 bóng đèn  
b. Dùng các kí hiệu K1, K2 và Đ1 Đ2 Đ3 chỉ rõ công tắc nào điều khiển những bóng đèn nào?
c. Để đo được cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đèn Đ2 ta phải mắc vào mạch những dụng cụ gì? Vẽ sơ đồ?
Câu 3: Thế nào là chất dẫn điện, chất cách điện lấy ví dụ minh họa?
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Câu 1/ ( 2,0 điểm)
   * Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng:    					 ( 1,0 điểm ) 
Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
   * Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng:						 ( 1,0 điểm ) 
-Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đưòng pháp tuyến của gương ở điểm tới.
- Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. (
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B
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Câu 2/ ( 1,0 điểm ) 
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Câu 3/ ( 2,0 điểm)	
a)/ Tiếng ồn gây ô nhiễm là tiếng ồn to và kéo dài làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sinh hoạt bình thường của con người.							( 1,0 điểm )
b)/ Một số biện pháp cụ thể để làm giảm tiếng ồn:				( 1,0 điểm )
- Tác động vào nguồn âm: Làm giảm độ to của âm phát ra.
- Phân tán âm trên đường truyến: trồng nhiều cây xanh, treo rèm cửa,......
Câu 4/ ( 1,0 điểm ) 
a)/ Quãng đường đi của tiếng vang:
	S = v * t = 340 * 1/5 = 68m 
b)/ Khoảng cách từ người đó đến vách hang động?
	d = S/2 = 68/2 = 34m
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